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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát ý kiến Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo 
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN, ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019;
Nay Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu Kết quả khảo sát ý kiến Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2019  như sau:
1. Đối tượng được khảo sát
- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan doanh nghiệp có cựu học sinh sinh viên đang làm việc, thực tập hoặc có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các ngành nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;
- Số lượng: 22 Cơ quan, Doanh nghiệp (viết tắt là: DN) trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo);
- Trong đó:
Các doanh nghiệp được khảo sát chủ yếu là: doanh nghiệp tư nhân, có quy mô từ 50 lao động trở lên và hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; sản xuất, phân phối. (xem các bảng, biểu đồ).
1.1. Loại hình doanh nghiệp
	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	0
	0,0
	%
	 

	2
	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
	1
	4,3
	%
	 

	3
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
	3
	13,0
	%
	 

	4
	Doanh nghiệp tư nhân
	19
	82,6
	%
	 

	Tổng
	23
	100,0
	%
	 




1.2. Quy mô doanh nghiệp
	STT
	Số lao động của doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	1
	Dưới 10 lao động
	0
	0,0
	%
	 

	2
	11 đến 50 lao động
	6
	26,1
	%
	 

	3
	51 đến 200 lao động
	9
	39,1
	%
	 

	4
	Trên 200 lao động
	8
	34,8
	%
	 

	Tổng
	23
	100,0
	%
	 




1.3. Ngành nghề chính của doanh nghiệp
	STT
	Ngành nghề chính của DN
	Số lượng DN
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Công nghiệp chế biến
	1
	4
	 

	2
	TM&DV (buôn bán lẻ)
	7
	25
	 

	3
	Dự án, công trình, thi công, xây dựng
	5
	18
	 

	4
	Sản xuất, phân phối
	8
	29
	 

	5
	Thông tin liên lạc, CNTT
	3
	11
	 

	6
	Ngành nghề khác
	4
	14
	 

	Tổng 
	28
	100
	 





2. Số lượng nhân sự do Trường đào tạo và dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các DN
2.1 Số lượng nhân sự do trường đào tạo dang làm việc tại các DN
Lao động trong nhóm ngành Cơ khí và Điện – Điện tử được tuyển dụng có tỉ lệ cao nhất (38%) (xem bảng 2.1 và biểu đồ 2.1)
	STT
	Lao động do Trường đào tạo được DN tuyển dụng (người)
	 
	Ghi chú

	
	Nhóm ngành
	Số lượng
	Tỉ lệ 
	 
	

	1
	Cơ khí
	136
	38
	%
	 

	2
	Điện - Điện tử
	136
	38
	%
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	0
	0
	%
	 Cần bổ sung phiếu khảo sát

	4
	Công nghệ thông tin
	21
	6
	%
	 

	5
	Kinh tế
	35
	10
	%
	 

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	%
	 Cần bổ sung phiếu khảo sát

	7
	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)
	34
	9
	%
	 

	Tổng
	362
	100
	%
	 


[bookmark: _GoBack]


2.2 Nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các DN
Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao: Điện – Điện tử (25.4%), Cơ khí (18.8%), ngoài ra các nhóm ngành khác như: Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng dự kiến cũng có nhu cầu tuyển dụng cao (29.2%). Xem Bảng 2.2 và Biểu đồ 2.2.
	STT
	Kế hoạch tuyển dụng lao động, thực tập trong khoảng 12 tháng tới  (người)
	Tỉ lệ
	Ghi chú

	
	Nhóm ngành
	Số lượng
	
	

	1
	Cơ khí
	582
	18,8
	%
	 

	2
	Điện - Điện tử
	789
	25,4
	%
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	160
	5,2
	%
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	299
	9,6
	%
	 

	5
	Kinh tế
	287
	9,2
	%
	 

	6
	May - Thời trang
	80
	2,6
	%
	 

	7
	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)
	906
	29,2
	%
	 

	Tổng
	3103
	100
	%
	 

	Bảng 2.2: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp





3. Đánh giá của các DN về chất lượng đào tạo của trường
3.1 Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo

	STT
	Nhóm ngành
	Hoàn toàn hài lòng
	Phần lớn hài lòng
	Hài lòng
	Phần lớn không hài lòng
	Hoàn toàn không hài lòng
	Ghi chú

	1
	Cơ khí
	2
	5
	5
	1
	0
	 

	2
	Điện - Điện tử
	2
	6
	5
	0
	0
	 

	3
	Động lực (ô tô)
	0
	0
	2
	0
	0
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	0
	4
	5
	0
	0
	 

	5
	Kinh tế
	0
	3
	1
	0
	0
	 

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	1
	0
	0
	 

	7
	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)
	1
	2
	3
	0
	0
	 

	Tổng số ý kiến: 48
	5
	20
	22
	1
	0
	48

	Tỉ lệ (%)
	10,4
	41,7
	45,8
	2,1
	0,0
	100

	
	97,9
	2,1
	 

	Bảng 3.1 Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo




3.2. Mức độ đáp ứng năng lực chuyên môn của cựu sinh viên gắn với công việc được giao tại DN

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng tốt (Tốt)
	7
	33
	 

	2
	Đáp ứng cơ bản (Khá)
	12
	57
	 

	3
	Không đáp ứng (Yếu)
	2
	10
	 

	4
	Hoàn toàn không đáp ứng (Kém)
	0
	0
	 

	Tổng
	21
	100
	 

	Bảng 3.2 Mức độ đáp ứng năng lực chuyên môn gắn với công việc được giao





3.3. Đánh giá của DN về Ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cựu sinh viên đối với công việc được giao

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	7
	32
	 

	2
	Khá
	13
	59
	 

	3
	Trung bình
	2
	9
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.3. Ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao




3.4. Đánh giá của DN về ý thức về tổ chức kỷ luật lao động, an toàn lao động

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	9
	41
	 

	2
	Khá
	12
	55
	 

	3
	Trung bình
	1
	5
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.4. Ý thức về tổ chức kỷ luật lao động, an toàn lao động




3.5. Đánh giá của DN về kỹ năng giao tiếp với đội ngũ công nhân, kỹ sư và viên chức, cán bộ quản lý

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	2
	9
	 

	2
	Khá
	17
	77
	 

	3
	Trung bình
	3
	14
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.5. Kỹ năng giao tiếp với đội ngũ công nhân, kỹ sư và viên chức, cán bộ quản lý trong DN





3.6. Đánh giá của DN về kỹ năng làm việc theo nhóm

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	1
	5
	 

	2
	Khá
	15
	68
	 

	3
	Trung bình
	6
	27
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm





3.7. Đánh giá của DN về kỹ năng phân tích, làm việc độc lập
	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	3
	14
	 

	2
	Khá
	12
	55
	 

	3
	Trung bình
	7
	32
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.7. Kỹ năng phân tích, làm việc độc lập





3.8. Đánh giá của DN về kỹ năng sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp khi làm việc

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	7
	32
	 

	2
	Khá
	9
	41
	 

	3
	Trung bình
	6
	27
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.8. Kỹ năng sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp khi làm việc





3.9. Đánh giá của DN về  kỹ năng lắng nghe và hành động cải tiến

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	7
	32
	 

	2
	Khá
	9
	41
	 

	3
	Trung bình
	6
	27
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	22
	100
	 

	Bảng 3.9. Kỹ năng lắng nghe và hành động cải tiến





3.10. Đánh giá của DN về  kỹ năng  hòa nhập với môi trường làm việc 

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	4
	19
	 

	2
	Khá
	9
	43
	 

	3
	Trung bình
	8
	38
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	21
	100
	 

	Bảng 3.10.  Kỹ năng hòa nhập với môi trường làm việc





3.11. Đánh giá của DN về  kỹ năng sử dụng ngoại ngữ vào công việc chuyên môn

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	2
	10
	 

	2
	Khá
	6
	29
	 

	3
	Trung bình
	13
	62
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	21
	100
	 

	Bảng 3.11. Khả năng sử dụng ngoại ngữ vào công việc chuyên môn 





3.12. Đánh giá của DN về  khả năng ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	1
	5
	 

	2
	Khá
	10
	50
	 

	3
	Trung bình
	9
	45
	 

	4
	Yếu
	0
	0
	 

	Tổng
	20
	100
	 

	Bảng 3.12. Khả năng ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn 





4. Đánh giá của DN về Sự phối hợp giữa DN và Trường trong việc xây dựng dữ liệu thông tin về việc làm và thực tập tốt nghiệp của HSSV

	TT
	Mức độ
	Số lượng DN đánh giá
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	4
	19
	 

	2
	Khá
	12
	57
	 

	3
	Trung bình
	5
	24
	 

	4
	Chưa tốt
	0
	0
	 

	Tổng
	21
	100
	 

	Bảng 4. Sự phối hợp giữa DN và Trường trong việc xây dựng dữ liệu thông tin về việc làm và thực tập tốt nghiệp của HSSV





5. Đánh giá của DN về chương trình đào tạo

	STT
	Mức độ phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế
	Số lượng ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	19
	90
	 

	2
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	2
	10
	 

	3
	Khác
	0
	0
	 

	Tổng
	21
	 
	 

	5. Đánh giá của DN về Chương trình đào tạo của Trường





6. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm mà nhà trường cần bổ sung cho HSSV để phù hợp với công việc tại cơ quan, DN

	STT
	Kỹ năng cần bổ sung cho SV
	Số lượng DN ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Kỹ năng giao tiếp
	11
	19
	 

	2
	Kỹ năng thực hành
	18
	32
	 

	3
	Lý thuyết chuyên môn
	2
	4
	 

	4
	Kỹ năng sống
	8
	14
	 

	5
	Kỹ năng làm việc nhóm
	16
	28
	 

	6
	Kỹ năng khác
	2
	4
	 

	Tổng
	57
	100
	 

	Bảng 6. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm mà nhà trường cần bổ sung cho HSSV để phù hợp với công việc tại cơ quan, DN





7. Ý kiến của doanh nghiệp
- Trong thời gian tới tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng khi ngày sinh viên bế giảng, ra trường để tìm việc mới;
- Hiện tại công ty Cao Hùng chưa có nhân sự tốt nghiệp tại trường Lý Tự Trọng nên đánh giá về chất lượng SV của trường sẽ không chính xác. Hy vọng sẽ có nhiều dịp được liên kết với quý Trường;
- Hỗ trợ trong việc tuyển dụng;
- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận để doanh nghiệp có cơ hội tuyên truyền thế mạnh của việc xuất khẩu lao động theo diện kỹ thuật viên mà doanh nghiệp đang thực hiện tới học sinh viên của nhà trường;
Tổ chức thêm nhiều chuyên đề kỹ năng mềm và chuyên môn cho sinh viên với sự kết hợp của doanh nghiệp;
- Số lượng sinh viên tham gia không đúng như nội dung quản cáo về ngày hội việc làm;
- Tăng cường số lượng sinh viên chuyên ngữ để đáp ứng cho nhu cầu của Trung tâm.

8. Kết luận
Qua phân tích kết quả khảo sát năm doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 nhận thấy:
- Tỉ lệ Doanh nghiệp hài lòng với sinh viên do trường đào tạo là 97,9%, chưa hài lòng 2,1%, trong đó tỉ lệ: hài lòng: 45,8%, phần lớn hài lòng: 41,7%, hoàn toàn hài lòng: 10,4%;
- Đánh giá của doanh nghiệp về (chỗ này chưa xong, sẽ bổ sung theo tiêu chí kiểm định)
- Đánh giá của doanh nghiệp về chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đối với yêu cầu thực tế hiện nay là phù hợp (19/22 doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ 90%), tuy nhiên Trường cần bổ sung một số kiến thức, kỹ năng cho sinh viên như: Kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp để đáp ứng yêu cầu lao động trong tình hình hiện nay.
9. Kiến nghị
- Nhà Trường, các khoa chuyên môn tìm cách cải thiện nâng cao trình độ tay nghề cho sinh viên, chương trình đào tạo nên tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp tại trường và thực tế tại doanh nghiệp;
- Cần chú trọng hơn trong việc bổ sung các kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm;
- Nhà trường nên tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp tiếp xúc với sinh viên của trường để có thể tuyển dụng được nhân sự, giải quyết khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lao động.
		Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo đến Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết và cho ý kiến chỉ đạo. 

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: TT.QHDN.
	TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 1.3. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của DN
Số lượng DN	
Công nghiệp chế biến	TM	&	DV (buôn bán lẻ)	Dự án, công trình, thi công, xây dựng	Sản xuất, phân phối	Thông tin liên lạc, CNTT	Ngành nghề khác	1	7	5	8	3	4	Tỉ lệ (%)	
Công nghiệp chế biến	TM	&	DV (buôn bán lẻ)	Dự án, công trình, thi công, xây dựng	Sản xuất, phân phối	Thông tin liên lạc, CNTT	Ngành nghề khác	3.5714285714285712	25	17.857142857142858	28.571428571428569	10.714285714285714	14.285714285714285	

Biểu đồ 2.1. Số lượng lao động do Trường đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng
Số lượng	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)	136	136	0	21	35	0	34	Tỉ lệ 	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)	37.6	37.6	0	5.8	9.6999999999999993	0	9.4	

Biểu đồ 2.2: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp
Số lượng	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)	582	789	160	299	287	80	906	Tỉ lệ	
Cơ khí	Điện - Điện tử	Động lực (ô tô)	Công nghệ thông tin	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (Nhiệt lạnh, ngoại ngữ, xây dựng…)	18.8	25.4	5.2	9.6	9.1999999999999993	2.6	29.2	
Biểu đồ 3.1. Mức độ hài lòng với lao động do Trường đào tạo
Số lượng	
Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	5	20	22	1	0	Tỉ lệ	
Hoàn toàn hài lòng	Phần lớn hài lòng	Hài lòng	Phần lớn không hài lòng	Hoàn toàn không hài lòng	10.416666666666668	41.666666666666671	45.833333333333329	2.083333333333333	0	

Biểu đồ 3.2. Mức độ đáp ứng năng lực chuyên môn gắn với công việc được giao
Số lượng DN đánh giá	
Đáp ứng tốt (Tốt)	Đáp ứng cơ bản (Khá)	Không đáp ứng (Yếu)	Hoàn toàn không đáp ứng (Kém)	7	12	2	0	Tỉ lệ (%)	
Đáp ứng tốt (Tốt)	Đáp ứng cơ bản (Khá)	Không đáp ứng (Yếu)	Hoàn toàn không đáp ứng (Kém)	33.333333333333329	57.142857142857139	9.5238095238095237	0	

Biểu đồ 3.3. Ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	7	13	2	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	31.818181818181817	59.090909090909093	9.0909090909090917	0	

Biểu đồ 3.5. Ý thức về tổ chức kỷ luật lao động, an toàn lao động
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	9	12	1	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	40.909090909090914	54.54545454545454	4.5454545454545459	0	
Biểu đồ 3.5. Kỹ năng giao tiếp với đội ngũ công nhân, kỹ sư và viên chức, cán bộ quản lý trong DN
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	2	17	3	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	9.0909090909090917	77.272727272727266	13.636363636363635	0	
Biều đồ 3.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	1	15	6	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	4.5454545454545459	68.181818181818173	27.27272727272727	0	

Biểu đồ 3.7. Kỹ năng phân tích, làm việc độc lập
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	3	12	7	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	13.636363636363635	54.54545454545454	31.818181818181817	0	

Biểu đồ 3.8. Kỹ năng sẵn sàng học hỏi, định hướng nghề nghiệp khi làm việc
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	7	9	6	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	31.818181818181817	40.909090909090914	27.27272727272727	0	

Biểu đồ 3.9. Kỹ năng lắng nghe và hành động cải tiến
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	7	9	6	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	31.818181818181817	40.909090909090914	27.27272727272727	0	

Biểu đồ 3.10. Kỹ năng hòa nhập với môi trường làm việc
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	4	9	8	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	19.047619047619047	42.857142857142854	38.095238095238095	0	

Biểu đồ 3.11. Khả năng sử dụng ngoại ngữ vào công việc chuyên môn 
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	2	6	13	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	9.5238095238095237	28.571428571428569	61.904761904761905	0	

Biểu đồ 3.12. Khả năng ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn 
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	1	10	9	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	5	50	45	0	

Biểu đồ 4. Sự phối hợp giữa DN và Trường trong việc xây dựng dữ liệu thông tin về việc làm và thực tập tốt nghiệp của HSSV
Số lượng DN đánh giá	
Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	4	12	5	0	Tỉ lệ (%)	
Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	19.047619047619047	57.142857142857139	23.809523809523807	0	

5. Đánh giá của DN về Chương trình đào tạo của Trường
Số lượng ý kiến	
Phù hợp	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	19	2	0	Tỉ lệ (%)	
Phù hợp	Chưa hoàn toàn phù hợp	Khác	90.476190476190482	9.5238095238095237	0	

Biểu đồ 6. Những kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm mà nhà trường cần bổ sung cho HSSV
Số lượng DN ý kiến	
Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng thực hành	Lý thuyết chuyên môn	Kỹ năng sống	Kỹ năng làm việc nhóm	Kỹ năng khác	11	18	2	8	16	2	Tỉ lệ (%)	
Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng thực hành	Lý thuyết chuyên môn	Kỹ năng sống	Kỹ năng làm việc nhóm	Kỹ năng khác	19.298245614035086	31.578947368421051	3.5087719298245612	14.035087719298245	28.07017543859649	3.5087719298245612	

Biểu đồ 1.1. Loại hình doanh nghiệp
Số lượng	
Doanh nghiệp Nhà nước	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài	Doanh nghiệp tư nhân	0	1	3	19	Tỉ lệ	Doanh nghiệp Nhà nước	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài	Doanh nghiệp tư nhân	0	4.3	13.042999999999999	82.608999999999995	
Biểu đồ 1.2. Quy mô doanh nghiệp
Số lượng	
Dưới 10 lao động	11 đến 50 lao động	51 đến 200 lao động	Trên 200 lao động	0	6	9	8	Tỉ lệ	Dưới 10 lao động	11 đến 50 lao động	51 đến 200 lao động	Trên 200 lao động	0	26.1	39.130000000000003	34.783000000000001	
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